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Quê quán: Khu 5, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1925. 

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền ở Lâm Thao. Từ 1946 đến 1948 là Trưởng ban Thông tin xã. Chi ủy viên. Từ 1949 là Phó ban Bình dân học vụ kiêm Chính trị viên xã đội.
Phỏng vấn ngày 19 tháng 10 năm 2009, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 127 còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế có phần bình thường].

Thế đầu tiên là chúng cháu có cái chương trình đi tìm hiểu tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, thì muốn tìm hiểu những cái người có công tác trong cái Ủy ban kháng chiến hành chính trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy, thì được các bác giới thiệu là đến bác, thì trước tiên là cháu xin phép hỏi bác là bác tên là gì ạ?
127.
Cái gì ạ?
127, 85 tuổi (cười).
Tức là bác 127 là sinh năm bao nhiêu nhỉ?
1925.
1925 ạ?
Nay là 2009 (cười).
Thế bác là sinh ở đâu ạ?
Tôi sinh tại đây thôi.
Quê quán mình ở đây ạ?
Ừ, sinh tại xã Sơn Dương này.
Cái địa chỉ của nhà mình đây, hiện tại đây là cái gì bác nhỉ?
Địa chỉ hiện tại là Khu 5, Khu 5 xã Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ. Đây là thuộc cái diện hành chính là Khu 5.
Còn bên chỗ nhà bác Hy là khu mấy ạ?
Hy là Khu 6.
Khu 6?
Bên đấy lại Khu 6, Hy là Khu 6, đây Khu 5 cùng một xã mà.
Trước tiên là cháu xin bác kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi bác còn nhỏ ấy, ví dụ các cụ thân sinh ra bác là làm cái gì ạ?
Thân sinh thì ông bố là chuyên về nghề dạy chữ Nho (cười), bố chuyên chữ Nho còn mẹ thì làm ruộng, thuần túy là nông, nông nghiệp thôi mà.
Ông dạy chữ Nho ở đâu ạ?
Dạy tại nhà đây, người ta cứ đưa nhau đến học Tam Tự Kinh (cười).
Có đông người đến học không ông?
Được độ mươi lăm người thôi, con cháu trong nhà đó mà, con cháu trong nhà thôi.
Thế như bác là ông có dạy bác chữ Nho không?
Chính bố thì lại là dạy chữ Nho nhưng mình chả học được (cười), tại vì nó bó buộc, mình là học ngay ngoài trường phổ thông tiểu học ở ngoài đình đấy.
À thế thời nhỏ là bác học ở tại làng đây luôn ạ?
Học Quốc ngữ tại đây này, thầy giáo cũng ở đây, chứ có bố dạy chữ Nho thì chả học.
Bác học Quốc ngữ thế lúc đấy là gọi như được đến lớp mấy rồi?
Tôi lúc bấy giờ là tôi đã học được hết cái chương trình, tôi sơ bằng, sơ học yếu lược, xong đi sang Hưng Hóa học, trường Pháp - Việt ở bên đấy, sau tôi thi đỗ bằng Séc, Séc ti vi ca (cười).
À thế lúc đấy là được học tiếng Pháp rồi đấy?
Ừ có, nhưng bây giờ quên hết rồi (cười). Văn ôn võ luyện mà.
Thế chương trình học lúc đấy có khó không ạ?
Khó chứ, nhưng mà tôi đã học lên đến gọi là Moay ăng oong, Moay ăng đơ là tôi lên đến Cuốc síp rồi, rồi Đích kê là viết toàn bằng tiếng Pháp, thầy giáo giảng này cũng nguyên tiếng Pháp, đấy, lúc ấy tôi lại có một cái trình độ nhận thức được như thế rồi. Nhưng mà thật ra thì mình không ôn được thành thử quên hết (cười), lúc bấy giờ những cái thông thường thì biết chứ còn thì văn ôn võ luyện, tôi học ở bên Hưng Hóa đấy, trường Pháp - Việt bên đấy. Sáng nào chào cờ là ông quan một ở đồn đấy là ông cũng sang, ông đeo thanh kiếm đây, sang dự chào cờ (cười).
Quan Nhật ạ?
Không, lúc bấy giờ là quan Tây, nó gọi là quan một.
À quan một?
Ông ấy, cái đồn của ông ấy ngay cạnh trường.
Thế thầy giáo cũng là thầy giáo người Pháp ạ?
Không, thầy giáo người ta thôi, gọi là trường Pháp - Việt chứ chính là thầy giáo người mình đó không, các thầy giáo cũng phải cái quãng ba lăm, bốn mươi tất rồi.
Thế trước Cách mạng tháng Tám là bác chỉ có đi học thôi chứ không có làm nghề gì cả?
Không, học thôi. Còn bố mẹ thì bố thì dạy chữ Nho, mẹ thì làm ruộng.
Bác được vận động tham gia cách mạng như thế nào ạ?
Tôi bấy giờ thành phần trung nông, vận động thì lúc bấy giờ thì thôi thì mình cũng trong Ban thông tin thì thôi thì làm cái nhiệm vụ là tuyên truyền, rồi cổ động.
À cái thời gian mà cái ngày 19 tháng 8 cướp chính quyền đấy, bác có tham gia không?
Vâng, 19 tháng 8 thì...
Năm 45 đấy?
19 tháng 8 trên Lâm Thao tổ chức mít tinh, chúng tôi tổ chức nhau đi mỗi người cầm một lá cờ thế này, cầm cờ đỏ sao vàng tập trung trên Lâm Thao, trên đấy tổ chức mít tinh, các xã phải, các cái đoàn của các xã lên dự mít tinh, 19 tháng 8, rầm rộ lắm.
Đông lắm không ạ?
Đông lắm.
Thế hôm đấy là có nổ súng gì không hay là họ bàn giao chính quyền cho mình nhẹ nhàng?
Không, chả nổ súng gì đâu, lúc đấy mà ông quan phủ lúc bấy giờ Đặng Trần Hà nhưng mà sao lại nói phong kiến người ta tốt nhưng mà vợ chồng cái ông quan phủ Đặng Trần Hà, vợ là thương, thương dân lắm, năm 45 người ta còn đi người ta mượn bao nhiêu là xuồng với các thứ để cứu dân.
À thế ạ. Bị lụt đấy?
Vợ chồng ông đấy, đấy, năm 45 là vỡ đê đấy, thế là, sao lại nói thế nhưng mà chính quan phủ nhưng mà tốt lắm, sau lúc Việt Minh vào tiếp quản nghĩa là sau tổ chức đưa ông ấy về quê một cách đàng hoàng đấy, đối xử phân minh lắm (cười). Thế như thế là tổ chức mít tinh, sau lại thì Việt Minh vào chiếm cái huyện Lâm Thao đấy thì bố trí đưa vợ chồng cái ông Đặng Trần Hà về quê, Việt Minh lúc bấy giờ cái thái độ của mình thế, người ta làm việc ở huyện đây nhưng mà cái, cái đời ông quan đấy rất tốt.
Thế hôm cướp chính quyền như thế thì bác có thấy lính Pháp hoặc là Nhật ở đấy không?
Chả có, có về bộ máy thì có quan phủ thì, tri phủ thì mình đưa về nhà tận quê, có phải nổ súng nổ xiếc gì hết đâu. Ôi giời, chúng tôi lúc bấy giờ Pháp nó đóng ở Gềnh Ba Triệu với lại Hưng Hóa với lại dưới ấy kia rồi tắc bọp rồi cứ hàng ngày sang đây.
À thế cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng cái thời trước cách mạng ở cái làng mình đây họ hoạt động thế nào bác nhỉ?
À thì nó có cái bộ máy trực thuộc lúc bấy giờ là ba, bốn xã này là thành một tổng, chánh tổng, phó tổng rồi. Xã đây là được tham gia trong cái bộ máy phong kiến đấy thì là phó tổng thôi, chánh tổng xã khác người ta làm.
Ông chánh tổng đấy là ông nào ạ?
Quê dưới này, dưới xã khác.
Ông đấy tên là gì ạ?
Ông ấy lúc bấy giờ, chánh tổng lúc bấy giờ là ông, ông gì cũng quên mất đi này, lúc bấy giờ gọi là chánh tổng Dong, tên là Dong, Nguyễn Bá Dong, chánh tổng Dong. Thế còn trên này là được giữ chức phó tổng thôi.
À khi mình giành chính quyền như thế thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng họ có phản ứng gì không ạ?
Không, người ta vui vẻ thôi. Úi giời lúc bấy giờ nói với anh là cái, cái kho gạo ở trên, trên Tiên Kiên giờ là các ngựa chạy về tất cả đây, ngựa lúc bấy giờ là Pháp, Nhật. Nhật, Pháp lúc bấy giờ là hất cẳng nhau trên đấy, là phá kho gạo.
À thế cái đợt mà mùng 9 tháng 3 Nhật đảo chính Pháp đấy, thì bác có chứng kiến được chuyện gì không?
Không đấy, chỉ chứng kiến được cái là, là kho gạo, bà con thì đang đói (cười), thế chỉ biết được cái việc đó là tự mình vào phá kho để lấy để ăn, nhưng mà thôi thì cũng được tự do chứ có ai ngăn cản gì đâu.
Pháp nó có chạy về đây không ạ?
Không, Pháp không chạy về đây, Pháp không về đây, thế chỉ biết được cái hiện tượng lúc bấy giờ là mình đói là phá kho gạo rồi để ăn (cười).
À thế khi mà mình giành chính quyền xong, mình thành lập cái Ủy ban lâm thời đấy bác, thì các ông chánh tổng với lý trưởng có được tham gia vào chính quyền không? Cái tầng lớp lãnh đạo cũ có được tham gia vào chính quyền của mình không?
Có, ở đây thì có cái ông lý trưởng nhưng mà ông cũng tốt, cũng, cũng mời vào tham gia về cái mặt trận hay là Liên Việt gì đấy, vào giữ cái, cái, tham gia cái công tác là Mặt trận Liên Việt để vận động đấy, thì những cái ông đấy thì đến đưa vào thì bà con cũng rất tín nhiệm.
Ông đấy tên là gì ạ?
À cụ ấy lúc bấy giờ là Nguyễn Văn Diêm.
Nguyễn Văn Nhiêm ạ?
Diêm, dê.
Diêm ạ?
Ừ, lý trưởng đấy, lý trưởng bá hộ.
Có mình ông ấy được tham gia thôi ạ?
Có mình thôi, tham gia vào Ban thuế nông nghiệp hay là vào Ban Liên Việt gì đấy. Các bủ đưa vào thì các bủ cũng rất tích cực công tác.
Ở địa phương mình đây có Quốc dân đảng hoạt động không ông?
Cũng có một số thôi, một số thì, lúc bấy giờ là cờ đỏ sao trắng đóng ở trên Phú Thọ.
Cờ đỏ sao trắng?
Có, tại xã đây cũng có mấy ông, nhưng mà về sau các ông ấy lại đi, Việt Minh mình cũng tiêu luôn đi đường nào ấy, giữa cái năm chìm, Việt Minh mình biết được các ông ấy là, là ấy thì cũng đưa đi, sau rồi mất tích.
Tức là mình giết họ ạ?
Giết, lúc bấy giờ các ông đem đi các ông bắn ở đâu đấy.
Mấy ông đấy tên là gì bác có nhớ không?
Ông Ngọc Tháp rồi ông, ông Ngọc Tháp và ông, lúc ở bên xóm Tõ này ông Cáp, Nguyễn Đình Tháp, Nguyễn Đình Tháp rồi ông Nguyễn Văn Cáp, hai cái ông đấy, chính là chúng tôi ra một hai thì các ông ấy còn ra dạy chúng tôi mốt hai, nhưng sau cuối cùng các ông ấy phản Đảng các ông, các ông có những cái phản động, còn khi cướp chính quyền là các ông còn ra các ông dạy chúng tôi mốt hai ở ngoài đình (cười).
Thế khi giành chính quyền xong thì bác tham gia việc gì?
Mới tôi làm Thông tin là mấy năm xong rồi Xã đội rồi thì Thông tin, Xã đội.
Tức là bác làm Thông tin đấy là từ năm nào nhỉ?
Thông tin năm 46, 47 đấy, 48 đấy, tôi làm ba năm Thông tin mà.
Tức là mình làm cái gì bên Thông tin ạ? Trưởng ban Thông tin ạ?
Trưởng ban Thông tin trực thuộc với Ủy ban xã, đấy là cái tổ chức trực thuộc Ủy ban mà lại, bộ máy là mình là giữa mình, giữa Đảng với nhân dân là phát thanh tuyên truyền khẩu hiệu rồi các thứ.
Thế công việc chính của cái Ban Thông tin lúc đấy là làm nhiệm vụ gì ạ?
Tuyên truyền, cổ động. Nhiệm vụ chính là anh các cái đợt tuyên truyền, gạo nuôi quân hay là vấn đề tham gia vận động nhân dân đi dân công kháng chiến các thứ đấy. Vì thông tin là cái nhiệm vụ là phải tuyên truyền, cổ động.
Thế Thông tin lúc đấy mình có đài, loa gì không ạ?
Có, mỗi thôn một cái loa, à một cái đài.
À có đài rồi?
Cái chòi, mỗi thôn một cái chòi ngồi lên để phát thanh, bốn thôn là bốn thôn là bốn chòi.
Loa điện à bác?
Không, loa lúc bấy giờ thủ công là cầm thế này ấy thôi chứ, làm gì có cái phóng như ta bây giờ vậy đâu (cười). Cầm cái loa thế này gọi thôi. Không nhưng mà cái loa nó cũng phóng ra to. Có điện điếc gì đâu, ngồi trên chòi cao thế này thì ông gọi, phát thanh tin trong xã, tin trong huyện, tin trong tỉnh các thứ.
Những cái tin tức đấy mình lấy ở đâu ra ạ? Ai cung cấp cho mình những cái tin đấy ạ?
À mình cứ, thí dụ như hôm nay ra Ủy ban thì Ủy ban có cái việc gì đấy thì ông ấy lại viết cho công văn cho mình, mai kia là sắp có cái đợt dân công thì là lại về phổ biến phục vụ.
Cái Ban Thông tin của bác lúc đấy có đông người không?
Đông, ban xã là ba người. Đấy tôi với ông Hy này, ông Hy là Phó ban, với một ông thư ký nữa, thư ký để ông ấy sao tin. Thế còn mỗi thôn là một Ủy viên để phát thanh.
Tức là bác là Trưởng ban Thông tin?
Trưởng ban Thông tin.
Thì bác có nhiệm vụ của bác là, là soạn thảo à?
Sáng người ta đưa, đưa cái công văn đến thì mình có ý kiến gì thêm bớt hay là soạn thảo như thế nào thì để cho cái ông thư ký, mà ông thư ký ông ấy viết, thư ký của Ban Thông tin ông ấy viết.
Thế như cái người mà đọc loa đấy là ai, trong ba người đấy ạ?
Ờ, mỗi thôn một, đây có bốn thôn, thì mỗi thôn chịu trách nhiệm một người, năm, sáu giờ tối này thì phát thanh, nhận tin về phát thanh.
Tức lúc đấy là có đài không ạ?
Chưa, lúc bấy giờ làm gì, lúc bấy giờ làm gì đã có đài, chưa có đài gì hết. Đài lúc bấy giờ có những cái đài gọi là đài đèn đấy mà, lấy cái sức nóng của nó để ấy rồi lúc bấy giờ.
Đài đèn, bác tả cho cháu cái đài đèn là thế nào ạ?
Đài đèn là cái, cái đèn thắp dầu hỏa to, thế, thế là để nhờ cái sức nóng đây này, đấy, không có điện, không có pin mà cũng không có điện như bây giờ, thế thì thắp cái đèn to đấy để lấy cái sức nóng của nó, đấy, thế để cái đài để cạnh đây thì là thôi nó nói, gọi là đài đèn mà.
Tức là thay cho pin đấy à?
Thay cho pin (cười).
À hay nhỉ, sáng tạo nhỉ.
Sáng tạo.
Nhưng mà nó nói có được lâu không ạ?
Ối lâu chứ, ông thắp cái đèn dầu hỏa dầu ấy đấy ông chả muốn dùng nữa thì tắt đi thì đi ngủ thôi, ừ, tắt đèn đi thì thôi, nó chả nói nữa, nhờ cái sức lửa đấy thôi mà, chứ có pin, có điện như bây giờ đâu, gọi là đài đèn.
À thế như bác có biết gì về cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội không?
Chính phủ lâm thời.
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ấy?
Ờ không thì cũng chỉ biết khái quát là thế thôi, khái quát là Bác đứng ra kêu gọi đồng bào cả nước là ai có gậy là cầm gậy, ai có dao (cười), đấy.
Đấy là lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến?
Ừ, hiệu triệu.
Thế những cái thông tin đấy bác nhận từ đâu? Ai nói cho bác biết?
Ờ thì ông đưa về tỉnh, tỉnh đưa về huyện, huyện lại đưa về xã, ông ấy đưa về các cái bản tin này về cho mình, tài liệu lúc bấy giờ là do trên cung cấp, trên cung cấp chứ giờ mình lấy đâu được.
Thế lúc nào là mình nhận được chỉ thị ở Trung ương ạ?
Không chúng tôi đây là trực thuộc với huyện, trực thuộc với Phòng Thông tin huyện, huyện thì lại trực thuộc với là Thông tin của tỉnh, tỉnh thì trực thuộc về Trung ương. Thế, thế ông mới từ, từ cái hệ thống nó như thế thì, nhưng mà chủ yếu là mình trực tiếp với huyện đây này, trực tiếp với cái Phòng Thông tin của huyện này, ông ấy điều khiển, điều hành.
Cái lúc đấy thông tin chủ yếu là thông tin về việc gì bác nhỉ?
Thông tin thì nó là, là rất nhiều tin, đại khái là mở chiến dịch hay là, là phát động quần chúng là tham gia lọ gạo nuôi quân, đấy, lọ gạo nuôi quân.
Lọ gạo nuôi quân đấy mình đóng góp có tích cực không ạ?
Ôi giời, mỗi nhà một cái, cứ đến bữa ăn thế này thì lại nhúp một nhúp vào, thì để dành vào cái lọ gạo nuôi quân đấy mà, nhà nào cũng thế, đến bữa ăn thế này thì nhúp một gạo, bỏ vào cái lọ gạo đấy, hàng tháng thì người ta đến người ta thu, hàng tháng.
Thu xong thì người ta sử dụng như thế nào ạ?
Không, cái đấy là phải báo cáo lên trên, cái đấy là bao nhiêu cân, bao nhiêu tạ thì phải báo cáo lên trên, thế thôi.
À thế cái đài đèn mà bác vừa nói đấy, có nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam không?
Chủ yếu là địa phương thôi.
À thế à, chứ không bắt được sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam à?
Không, chủ yếu là địa phương thôi (cười).
Tưởng cái đài đèn thế là nghe được cả chứ.
Không, chủ yếu là địa phương thôi (cười).
À thế có được đọc báo không ạ?
À báo chí thì lúc bấy giờ thì báo Nhân dân thì mãi sau này mới có. Báo chí lúc bấy giờ thì, báo chí lúc bấy giờ thì có loại là báo Tiền Phong hay là báo...
Cứu quốc?
Cứu quốc hay là báo Nông nghiệp rồi thì.
Cái hồi bác làm việc như thế thì bác thấy Ủy ban là có bao nhiêu người làm việc, đông người không?
Một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, rồi thì một thư ký, rồi thì một thủ quỹ, rồi thì, từ ba đến năm người.
Ông Chủ tịch thời bác làm đấy bác có nhớ ông ấy tên là gì không ạ?
Ông Chủ tịch lúc bấy giờ là ông Nguyễn Phúc Bình, ông Nguyễn Phúc Bình rồi ông Nguyễn Ngọc Côn rồi thì, nhưng mà làm việc lúc bấy giờ là ở vào nhà dân hết.
Không có trụ sở ạ?
Không, chưa có trụ sở, lúc bấy giờ sơ tán, các gia đình tư đấy mà. Đang làm việc thế này thì lại máy bay lên báo động rồi thì đi chạy (cười). Lúc ấy đã có trụ sở đâu, làm gì có trụ sở uy nghi như bây giờ, còn ngồi nhờ nhà dân.
Thế lúc bác làm việc thế có thấy Ủy ban mình có máy chữ không hay các thiết bị văn phòng gì không?
Ui giời lúc bấy giờ làm gì đã có máy chữ, cái bàn tính ông gẩy gẩy thế này chứ, còn thì chủ yếu là viết tay thôi, đã có máy móc gì thô sơ đâu (cười). Cái bàn tính gẩy gẩy thế này (cười), có hiện đại như bây giờ đâu.
Thế Ủy ban đấy có thường xuyên họp không bác?
Có chứ, hàng ngày cũng ra trụ sở để ấy, tuần thì cứ thứ bảy thì các ông ấy lại họp để rút kinh nghiệm trong công tác trong tuần, công tác các cái phương hướng tuần sau. Thế rồi thì sinh hoạt hàng tháng hàng quý rồi thì hàng năm, những cái đó thì là đều có.
Người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?
Thì bây giờ mới gọi là dân biết dân bàn chứ còn lúc bấy giờ thì có buổi là thỉnh thoảng là có cái buổi họp thôn thôi, đánh kẻng này rồi thì đưa nhau đến họp, bàn về việc đi dân công, mọi cái như thế, thế lại chống hạn hay cái gì đấy.
Bác có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp mà bác tham dự người ta bàn như thế nào, cái tiền trình nó như thế nào không? Cuộc họp cụ thể mà bác tham dự đấy, được tham dự đấy?
Không, cuộc họp thì chỉ có năm 54 là cải cách ruộng đất mới là họp mới là gọi là để tố khổ (cười). Tố khổ để phát hiện ra cái đối tượng là bóc lột mà, đấy là những cái cuộc họp đấy thì mọi người đều, đều đến họp cả không phải riêng, riêng một mình mình. Cái, cái phát động quần chúng đấu tranh trong cải cách ruộng đất, giảm tô.
À thế cái năm 46 mà Tổng tuyển cử Quốc hội lần đầu tiên đấy bác, thì khi bác làm Thông tin như thế thì cái hình thức tuyên truyền cổ động của mình thế nào ạ?
Kẻ khẩu hiệu, thế rồi trên thì cho tài liệu, trên cho tài liệu là cổ động là tuyên truyền nhân dân là xây dựng cái chính quyền, thế thì để nói rõ cho người dân là phải có cái nghĩa vụ đi tham gia để bầu cử, đấy là Quốc hội lần đầu tiên của nước ta đấy. Mỗi người đều được học tập để mà thấm nhuần thì có cái nghĩa vụ đi, ngày bầu cử thì đi bầu cử, xây dựng chính quyền.
Có tổ chức mít tinh các thứ không ạ, ủng hộ không ạ?
Ừ không, các thôn xóm họp thôi, các thôn họp thế là tổ chức bầu cử thì những, đến cái thời kỳ mà bầu cử thì nó cũng có cái rầm rộ là các cái đơn vị bầu cử, khẩu hiệu, phát thanh rồi thì làm sôi nổi lắm.
Cái lúc đấy là cái công việc Thông tin của bác là bận rộn đấy đúng không?
Ờ, tuyên truyền cổ động, cũng đi, cũng được tham gia vào cái Ban tổ chức.
À thế ạ, bác đấy?
Ban tổ chức là mình cũng được tham gia đấy, có thành phần tuyên truyền vào đấy để mà cổ động không (cười). Chức năng, nhiệm vụ của ai người ấy  làm.
Cái ngày bầu cử năm 46 thì người dân đã biết chữ chưa ạ?
Úi giời, còn đa số là, còn đa số là, là còn mù chữ. Cái năm 46 đấy thì mà ông vẫn thế, thoát khỏi cái khởi nghĩa năm 45, 46 đây còn đa số là mù chữ.
Thế người ta mù chữ thế thì người ta bầu cử thế nào ạ?
Bầu cử thì đại khái là mình là vẫn cái cái là các cái đại biểu gia đình đi bỏ thay, bỏ thay, bầu, bầu thay đấy mà, thế đi ra ban cử, ban viết hộ người ta viết cho đấy, thì gia đình tôi bốn người hay sáu người thì ông viết cho bầu những ai thì ông ấy cho, lúc bấy giờ là cũng có phiếu đánh sẵn rồi.
À phiếu in ạ?
Phiếu in rồi. Bầu ai thì ông ấy, còn không bầu ai thì gạt đi, thế cái ban viết hộ người ta làm cái nhiệm vụ đấy xong thì người ta đưa cho thì mình mang vào mình bầu, mình để vào hòm phiếu, thế.
Thế ở địa phương mình có ai ứng cử Quốc hội cái thời gian đấy không ạ?
Quốc hội lúc bấy giờ năm 46, cả huyện thì mới có cái ông gọi là ông, ông Hưng gì ở Cao Mại, Lâm Thao đây, chứ còn xã nào mà có Quốc hội đâu (cười). Cả huyện có một ông thôi (cười).
Tức là ông đấy tham gia Quốc hội khóa I đấy?
Khóa I, ông đấy là ông Hưng ở Cao Mại, đấy, chúng tôi mít tinh lên đấy là ông ấy còn đánh trống cơ mà (cười).
Tức là tổ chức thanh, thiếu niên đi đấy?
Ừ, mỗi người cầm lá cờ thế này, cờ đỏ sao vàng. Đấy, có mỗi cái ông Hưng ở Cao Mại là ông tham gia Quốc hội khóa đầu tiên của nước ta đấy.
À thế sau đấy mình tiến hành cái bầu cử Hội đồng nhân dân ở xã mình thế nào bác nhỉ?
À Hội đồng thì lúc bấy giờ thì mỗi một thôn người ta, do Đảng lãnh đạo, nhận xét xem là trong này bốn thôn thì đại khái là 15 hay 20 đại biểu căn cứ vào cái dân số đấy, căn cứ vào dân số của xã thì mình bầu 20 hay là 22, 23 gì đấy thì ông phân bổ về cho các thôn. Lúc bấy giờ là chính quyền là do Đảng lãnh đạo thì, thì các cái số thành phần, thành viên mà được bầu ra đấy là do các cái chi bộ với các cái tổ Đảng người ta xét, Đảng lãnh đạo.
Những cái ông lý trưởng, chánh tổng hoặc là tiên chỉ có được bầu vào Hội đồng nhân dân không?
À thì, không sang đến, sang đến Cộng hòa, nước Cộng hòa xã hội...
Việt Nam dân chủ cộng hòa?
Dân chủ cộng hòa rồi thì người ta, mình là vấn đề bình đẳng thì người ta vẫn được tham dự thôi, người ta cũng nằm trong cái dân số của xã đấy, có ai phân biệt gì bảo ông lúc bấy giờ thời phong kiến ông làm thế bây ông không phải được bầu đâu, người ta có mất quyền công dân đâu.
Thế bầu cử như thế, bầu Hội đồng nhân dân như thế thì người ta có chỉ định cho mình phải bầu cho người nay hay người kia không ạ?
Không, chỉ định thế nào được, có cái là Đảng lãnh đạo, ông A, ông B, bà C, bà D gì đấy là Đảng lãnh đạo, nhận xét, đấy, mà dân người ta cũng biết là, là bầu những ai là Đảng lãnh đạo, đâu là các ông ấy đã quyết rồi, nhận thức của cái nhân dân lúc bấy người ta cũng biết thế. Đảng lãnh đạo chứ có phải đem ra bầu, muốn bầu ai thì bầu đâu.
Tức là có cái sự chỉ đạo rồi?
Ờ, phải có sự chỉ đạo chứ. Thế chúng tôi họp trong tổ Đảng đấy hay trong chi bộ ra là chúng tôi cứ phải theo quyết nghị chúng tôi làm thôi. Ông A, ông B, ông C, ông D, ông Đ này rồi, tham gia chính quyền Hội đồng nhân dân khóa này, mình ra mình cứ phải thực hiện đúng thế, thế chứ có phải để ai muốn bầu ai thì bầu thì thành công thế nào được, ừ, có sự lãnh đạo.
Quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh như thế nào ông nhỉ?
À Ủy ban với Mặt trận thì lúc bấy giờ thì chặt chẽ, làm việc với nhau là, là thân mật thôi chứ có vấn đề gì, đoàn kết rồi thì phân công phân nhiệm, bàn bạc.
Hai bên hoàn toàn thống nhất với nhau?
Thống nhất. Mình làm việc lúc bấy giờ thực sự dân chủ mà tốt lắm đấy, giúp đỡ nhau làm việc tốt, không có cái vấn đề địa vị hay là quan cách gì đâu, tốt lắm.
Khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bác, thì ở địa phương mình có phản ứng gì không?
Thì cũng cứ thấy đây là các cái giai đoạn cách mạng mà lúc bấy giờ là Bác Hồ lãnh đạo thì thôi thì nó cứ từng giai đoạn của mình là cái sự sáng suốt.
Tức là mình tin tưởng đấy hả?
Tin tưởng, có từng, có cái kế hoạch và có những cái biện pháp, thế là, là mình có những cái sáng kiến là rất là có lợi cho mình, thì mình hoan nghênh thôi (cười).
Bác có vào Đảng không nhỉ?
Có, mình thì kết nạp năm 49. Tôi là sắp sửa đây là tôi được huy hiệu 60 năm, đây, 50 năm với là 40 năm treo đây.
À năm nay là được đủ năm rồi đây này, 60 năm đấy?
Ừ, tháng 11 đây đấy, tháng 11 tôi thành phần trung nông phải 6 tháng dự bị.
À dự bị 6 tháng?
11 này là chính thức, tháng 11 năm 2009 đây.
Tức là bác vào Đảng là tháng mấy năm 49?
Tháng, tháng 5 là đi, tháng 5, 13 tháng 5 năm 49, 13 tháng 11 là chính thức, tôi là thành phần trung nông tôi phải...
Mất 6 tháng?
Dự bị 6 tháng.
Thế hồi kết nạp Đảng đấy là bí mật hay công khai bác?
À lúc bấy giờ mình 49 được kết nạp vào nhà dân đấy.
Tức là bí mật đấy?
Bí mật (cười).
Nhưng làm bí mật thế tổ chức có long trọng không ạ?
Cũng phải cờ, cờ Đảng với lại các cái lãnh tụ, các cái là cũng phải đầy đủ (cười).
Ảnh lãnh tụ đấy ạ?
Các Mác, Ăng ghen rồi Lênin, rồi Stalin rồi thì treo một hàng ở ngay đấy.
Bác có thể kể cho cháu nghe cái buổi lễ kết nạp đấy như thế nào không? Người ta trang hoàng rồi người ta nói những cái gì không?
À kết nạp, không cũng trang trí thì cũng đơn giản thôi, có trang trí đơn giản thôi, nhưng mà mới, mới vào cái phòng họp của các ông ấy là cái gì chết vì nhân loại (cười), chết vì nhân loại.
Chết vì nhân loại?
(cười).
Tức là kẻ khẩu hiệu như thế đấy?
Ừ (cười). Thế cờ, cờ đỏ bên, cờ đỏ sao vàng với một bên là cờ Đảng búa liềm, đấy, với là các vị lãnh tụ. Thế cái đấy là cái phần kết nạp đấy thì là Ban Thường vụ, lúc bấy giờ chưa có Đảng ủy, là Ban chi ủy xuống làm việc thôi, các anh phân công nhau với là tuyên bố lý do rồi thì đọc quyết định, rồi được kết nạp đồng chí A gì đấy, thế thì làm cái thủ tục xong thì mình được kết nạp thì mình có cái bài cảm tưởng.
Tức là cái bài cảm tưởng đấy là nói như thế nào ạ?
Cảm tưởng là bây giờ qua cái sự phấn đấu, được Đảng giúp đỡ, giáo dục thì rèn luyện, bây giờ là mình coi là hướng là thiết tha đứng vào trong hàng ngũ, thì xin hứa là từ nay mình vào Đảng thì mình sẽ tích cực mọi công tác, mọi cái nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
Cái bài đấy là mình viết trước ra ạ?
À bài đấy là mình là đảng viên thì mình được đứng trước là cờ mình ấy thì tự mình phải soạn mình viết lấy.
Mình viết ra xong mình cầm giấy mình đọc chứ gì ạ?
Ừ, cái tâm tư của mình.
Chứ không phải là người ta viết hộ cho mình à?
Không, viết hộ thế nào được (cười), mình phải cầm long trọng đọc thế này này (cười). Đấy làm long trọng lắm.
Cái hôm bác kết nạp như thế là có mình bác thôi hay là còn người nào kết nạp cùng nữa không?
Không, hôm mình kết nạp thì phải có hai đảng viên chính thức giới thiệu, hai đảng viên chính thức giới thiệu.
Ai đấy ạ?
À hai đồng chí bây giờ mất cả rồi.
Tên các ông ấy là gì ạ?
Lê Tiềm với Nguyễn Văn Hỷ, hai đồng chí này là chính thức, giới thiệu vào Đảng nhưng các đồng chí mất cả rồi.
Nhưng cái lúc bác kết nạp đấy là có mình bác kết nạp hay là có người nào kết nạp cùng lúc với bác không?
Không, hôm đấy là cứ mỗi đợt là từ một đến hai thôi thì hôm đấy là có mình tôi thôi, hôm kết nạp có một mình thôi.
À bác làm cái Trưởng ban Thông tin đến là đến năm 48 à?
46, 47, 48, nhưng mà làm lúc bấy giờ là có lương liếc gì đâu (cười).
Thế sau khi làm Trưởng ban Thông tin đấy xong bác làm cái gì nữa?
À lại Chính viên, Chính trị viên xã đội, Chính trị viên xã đội, Phó ban Bình dân học vụ.
À thế ạ. À Phó ban Bình dân học vụ ạ?
Phó ban Bình dân học vụ, Chính trị viên xã đội.
Thế Phó ban Bình dân học vụ thì lúc đấy công việc của bác là cái gì?
À thì là tổ chức các cái lớp của các cái thôn xóm này là để cho vận động bà con là phải đi học, rồi xóa nạn mù chữ, thế rồi thì là tổ chức các những cái buổi đi chợ thế này thì để đi ra còn phải đố chữ rồi xem là những ai mù chữ (cười). Mở các cái lớp Bình dân.
Đợt đấy ở đây mình mở nhiều lớp không ạ?
À nhiều chứ, mỗi thôn là mấy lớp đấy chứ. Thế mình là cái trách nhiệm là ban Bình dân của xã không, có nhiệm vụ là phải lãnh đạo của các thôn này là vấn đề mở lớp.
Như bác có học như thế là bác có phải đi dạy không?
Không, đấy là mình chỉ anh em bà con là, phụ nữ dưới thôn là mình đào tạo rồi để người ta làm giáo viên thôi, còn mình trên là Ban Bình dân học vụ của xã thì mình chỉ có đi thôn này thôn khác để xem cái phong trào làm ăn thế nào thôi, chứ còn mình trực tiếp đi dạy thì trực tiếp thế nào được.
Như bác lúc đi kiểm tra như thế bác thấy phong trào có tốt không? Có rầm rộ không?
À thì rầm rộ chứ, người ta, người ta được đi học để người ta thoát nạn mù chữ thì bà con người ta cũng tích cực lắm, chịu khó, rất là phấn khởi (cười). Đây này, bây giờ nhờ cái Chính phủ của ta được độc lập thì bà con được học tập thì người ta cũng thấy là phấn khởi lắm, chịu khó lắm.
Ngày đấy mình có tổ chức thành những cái như là câu vè, câu ca dao hoặc bài hát gì để cổ động cho cái việc đấy không ạ?
À có những, thí dụ như là đưa ra những cái là i tờ dấu móc cả hai, i chấm có chiếc, à i ngắn có chấm rồi tờ dài có ngang (cười), đấy là những cái bài là nó như thế, người ta hát nhưng đồng thời cũng để người ta tiếp thu thế nàolà chữ i, thế nào là chữ tờ, đấy.
Cái lúc bác làm Phó ban Bình dân học vụ như thế thì cái chương trình dạy học Bình dân học vụ đấy là bác đề ra à? Cái cách học đấy, phương pháp học đấy?
Không, cái đấy là, cái là cũng từ huyện chứ, từ huyện người ta chỉ đạo, người ta lãnh đạo, thế thì sinh hoạt thì mình báo cáo là cái chương trình, kế hoạch của xã tôi làm như thế này thế này thì trên các anh tham gia, các anh thấy được thì ấy, có gì thì các anh bổ khuyết thêm.
À thế một cái lớp học Bình dân học vụ thế có đông không bác, đông người không?
Đông chứ, các thôn như thế là người ta đưa nhau đến đông lắm, cứ vào buổi trưa này là người ta đi làm về là người ta đi học.
À đi học buổi trưa là chính thôi ạ?
Ừ, buổi trưa, tổ chức vào buổi trưa còn người ta phải, phải để người ta còn phải đi sản xuất.
Buổi tối có học không ạ?
Không, tối thì chả học tối, chỉ học ngày thôi, học ngày thôi chứ học đêm thì chả học đâu.
Thế cái lứa tuổi đi học thường thường là lứa tuổi nào bác nhỉ?
Đấy rồi thanh niên, thiếu niên, rồi thì các cháu bé, rồi thì, thế còn cái thành phần nữ là cái thành phần trung nữ là chị em là còn thất học, chưa biết chữ.
Thế tầm năm, sáu mươi tuổi người ta còn đi học không ạ?
Thôi, chỉ khoảng độ ba mươi, ba lăm, bốn mươi, đến bốn lăm hay là năm mươi thôi, còn sáu mươi thì, sáu mươi có thể là người ta chả nhìn thấy chữ nữa thì người ta đi học cái gì, thì những cái đối tượng đấy là được miễn, đối tượng đấy được miễn. Tôi làm việc cái thời chống Pháp đấy đã có lương liếc gì, chả có phụ cấp phụ ciếc gì, cơm nhà thôi. Các cán bộ ở trên về, các cái đoàn, gọi là các cái đoàn củng cố về là mình lại phải giúp đỡ là nuôi cơm các anh, lúc bấy giờ trên cũng đã có lương liếc gì đâu (cười).
Bác làm Phó ban Bình dân học vụ thế thì những cái người mà học giỏi thì mình có cái hình thức thưởng cái gì không?
À cũng có giấy khen, khen thưởng là cũng có khuyến khích (cười). Cũng có khuyến khích để cho bà con người ta phấn khởi người ta học.
Tức là mình có loa lên trên loa bảo ông Nguyễn Văn A này là học giỏi này?
Có, có phát thanh, ừ, biểu dương, đưa lên loa, lên phát thanh của Thông tin, tin tức.
Thế có ai mà học dốt mình có phạt gì không ạ?
Ui giời, lúc bấy giờ, mình lúc bấy giờ thì gọi là những ai mà đố mà chả biết thì gọi là đi vào cái cổng mù (cười), chả biết chữ nào đi vào cái cổng mù (cười), thế, làm những cái hình thức nhẹ nhàng như thế thôi.
Có nhiều người không biết chữ kiểu đấy không ạ, phải đi cổng mù không ạ?
Cũng nhiều chứ, bấy giờ 46 anh bảo vừa mới khởi nghĩa xong thì mình nó vẫn, trình độ dân trí lúc bấy giờ còn thấp kém lắm, mãi sau, mấy năm sau này thì mới, nhưng bây giờ thì khá lắm rồi.
Cái lúc đấy ai là Trưởng ban Bình dân học vụ ạ?
À lúc bấy giờ là ông Nguyễn Duy Cẩn ở bên xóm Tõ.
Xóm Tõ ạ?
Ừ, xóm Đại Tụ, Đại Tụ, ông ấy là Trưởng ban, mình là Phó ban, còn mỗi thôn một Ủy viên nữa tham gia vào ban, ban Bình dân.
Như ở xã mình, như bác Phó ban đấy thì bác thấy được khoảng bao nhiêu phần trăm là người biết chữ khi dạy xong như thế?
Cũng, lúc bấy giờ thì, dân số lúc bấy giờ mình còn đa số là, là còn mù chữ, đã được bao nhiêu đâu.
Thế bác làm Bình dân học vụ đến năm nào mới thôi?
Cũng ba năm đấy.
Tức là từ năm 48 à?
Ừ, 49, 50 gì đấy.
Thế trong cái điều kiện chiến tranh như thế thì công việc của Ủy ban mình có thay đổi nhiều không ạ?
Không, lúc bấy giờ thì, lúc bấy giờ thì theo cái quy định của trên là một năm hay hai năm gì đấy, lúc bấy giờ thời, thời gian lúc bấy giờ là ít thôi, hay là thường có khi chỉ sáu tháng thôi, sáu tháng hay đến một năm chứ nó có bốn, năm năm như bây giờ đâu.
Tức là lại bầu lại một lần à?
Lại bầu lại, nhưng độ một năm thôi, chương trình, cái, cái nhiệm kỳ lúc bấy giờ thế thôi, có đâu bốn, năm năm như bây giờ đâu.
Bác có tham gia vào Chi ủy không?
Không, cũng Chi ủy có được một khóa thôi.
Khóa năm bao nhiêu đấy ạ?
Khóa đấy là khóa năm làm Thông tin đấy, Trưởng ban Thông tin lại được tham gia vào Chi ủy.
Chi ủy lúc đấy có đông người không ạ?
Không, Chi ủy lúc bấy giờ cũng chỉ từ ba đến năm thôi mà, Bí thư với là Phó Bí thư với một ông Ủy viên thường vụ, đấy, chỉ có từ ba đến năm người thôi, lúc ấy là mới kháng chiến là còn ít thế thôi.
Thế cán bộ Ủy ban mình có đi dự những cuộc họp do cấp trên tổ chức không ạ?
Có, mỗi khi huyện các ông ấy họp về sinh hoạt Hội đồng nhân dân hay là thường kỳ phải lên họp, cho nên có cái định kỳ rồi.
Bác có phải đi họp không?
Không, mình không, là Thông tin thì thỉnh thoảng trên phòng các anh cũng triệu tập, Trưởng ban mà, nhưng mà họp lúc bấy giờ thời kỳ kháng chiến là họp ở trong rừng cọ này này, chứ được có phải ngồi trụ sở đàng hoàng như thế này đâu, máy bay bay trên đầu này này, ngồi họp các vị ở cái rừng cọ, cạnh tăng sê đấy, có thế nào thì nhảy xuống tăng sê.
Cán bộ của Ủy ban có được đi họp, à đi học những khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?
Có, thỉnh thoảng các ông cũng điều động nhau đi học để mà cái vấn đề xây dựng chính quyền mới rồi thì phải đi học thì mới biết làm chứ, chứ chả học thì làm thế nào được.
Bác có được đi học không?
Không, tôi là về đằng công tác chuyên môn Thông tin thôi, thỉnh thoảng cũng có năm, bảy hôm được lên học, học tập về cái phương pháp tuyên truyền rồi thì các những cái công thức về Thông tin.
Cụ thể thế nào bác kể cho cháu?
Từ năm đến bảy ngày, từ năm đến bảy ngày.
Thế công thức về Thông tin là cái gì đấy ạ?
Thông tin, Thông tin thì bấy giờ anh là một cái sợi dây giữa Đảng, chính quyền và nhân dân thì có những cái tin tức gì thì mình về mình phổ biến kịp thời, thế rồi thì thảo ra những cái nội dung gì đấy thì trách nhiệm mình phải làm.
À thế như bác vào Đảng năm 49 thế thì những năm sau này bác có đi học những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không?
Ờ thì vào đấy thì cũng được đi, trước khi chưa được kết nạp thì mình cũng được đi dự các cái lớp bồi dưỡng về Đảng, thế, chứ còn sau này thì cũng có đi tham gia những cái học những cái lớp chính trị gì đấy từ mười hôm hay là nửa tháng.
Học ở đâu ạ?
Trên huyện tổ chức.
Một lớp đấy có đông người không?
Cũng đông, các xã trong huyện thì Lâm Thao lúc bấy giờ mười tám xã, Lâm Thao mười tám xã.
Thế là cán bộ huyện dạy mình ạ?
Cán bộ huyện.
Tuyên huấn ạ?
Cán bộ huyện thôi, các anh ấy tuyên truyền về chuyên môn, đại khái thế, nếu mình đi học về Thông tin thì cái ông Trưởng phòng Thông tin ông ấy trình bày, ông hướng dẫn tài liệu, cơ quan nào triệu tập thì cơ quan đó chịu trách nhiệm phổ biến.
Người ta có dạy mình về chủ trương, đường lối của Đảng các thứ không?
Có chứ, cũng phải học tập thì mới hiểu biết để làm những cái, chả học thì, chả học thì biết đâu mà làm.
Cái hồi bác học như thế là có được phát tài liệu không hay là chỉ nghe và ghi thôi?
Không, đưa, đưa tài liệu cho chứ, dựa vào tài liệu chứ. Ông ấy trình bày ông có bản mà mình đồng thời cũng có bản xem dưới này.
Tài liệu đấy tên là gì ạ?
À tài liệu thì lúc bấy giờ thí ví dụ như là trên ông ấy phổ biến về cái công tác thì tài liệu thì nội dung thì ông ấy, lúc bấy giờ là không có máy chữ như bây giờ đâu, lúc bấy giờ ông sáng kiến ông có những cái in sắn đây, khác gì in bằng cái rô nê ô gì đấy.
In sắn đọc có rõ không ạ?
Được, chữ to, đọc được.
Sau mỗi lớp học như thế thì mình có phải làm kiểm điểm hay tổng kết gì không?
Có, viết thu hoạch, sau khi học thì anh có những nhận thức về những cái vấn đề gì thì anh liên hệ.
Thế bác là đi học được mấy khóa như thế?
Đấy gọi là mới thông tin với lại mấy vấn đề gọi là cái gì, những cái công tác mới của địa phương với của huyện gì đấy để anh học, rồi ông đưa tài liệu cho thì tham khảo rồi sau mình viết thu hoạch, nhận thức như thế nào đấy thì đại khái là qua trong cái thời kỳ kháng chiến thì bây giờ thì mình học tập mình tự liên hệ thì mình biểu thị cái quan điểm, thái độ như thế nào đấy.
À thế cái ngày đấy có được học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Mác - Lênin thì mình vào Đảng thì cũng được tham khảo, cũng được tham khảo, Đảng là phải quán triệt về cái quan điểm Mác - Lênin, hiểu biết được chứ, cũng được học tập.
Có được học về chủ nghĩa Mao Trạch Đông, à tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?

Không, cái đấy thì ông cũng chỉ nói sơ sơ thôi, tư tưởng Mao Trạch Đông với lại tác phong của Bác Hồ (cười).
Nói sơ sơ thôi à?
Vâng, nói sơ sơ thôi.
Mình có được học về cách mạng Trung Quốc không?
Không, chủ yếu là cách mạng Việt Nam thôi.
À thế bác là làm Chính trị viên xã đội à?
Chính trị viên xã đội.
Đấy là năm bao nhiêu bác nhỉ?
Đấy là năm, năm 49, 50 hay 51 gì đấy.
À tức là mình vừa làm Phó ban Bình dân học vụ vừa làm Chính trị viên xã đội?
Ừ.
Kiêm mấy chức luôn thế?
Kiêm mấy chức, lúc bấy giờ là kiêm mấy chức.
Chính trị viên xã đội lúc đấy công việc chính của bác là cái gì ạ?
Công việc chính thì đại khái là trong ban chỉ huy là Xã đội trưởng với hai Xã đội phó, một ông về dân quân, một ông về du kích, còn mình là Chính trị viên thì lúc nào là, lúc bấy giờ là phải, phải tuần tra canh gác, thì mình phải sinh hoạt với các thôn là để nói rõ cái nhiệm vụ cho anh em là bây giờ là cái vấn đề là mình sát địch đây thì nó đóng tất cả bên Dị Nậu với lại bên Trung Hà với Hưng Hóa đây này.
Tức là mình làm Chính trị viên là mình uốn nắn cán bộ à?
Về chính trị, công tác chính trị, phổ biến cho anh em là hiểu rõ được cái tình hình địch thì mình canh gác thì mình phải sẵn sàng chiến đấu, có những cái là mình phải giác ngộ, mình phải hiểu.
Cái đội dân quân du kích đấy có đông người không bác?
À cũng từ xã đội xuống thì mỗi thôn nó có một thôn đội, theo cái lứa tuổi, nam nữ.
Tức là nữ lại một đội riêng?
Ừ, cũng phải tham gia, nam nữ bình quyền không, cũng phải tham gia dân quân, dân quân tự vệ.
Những cái đội du kích đấy có được trang bị vũ khí gì không ạ?
À không, cũng thô sơ thôi, thô sơ mà gọi là cắt những cái nó gọi là cái gì, nó đeo vai đây này, nó như là thanh kiếm đấy (cười).
À thế ạ. Không có súng ạ?
Không, thô sơ thế thôi chứ (cười), làm gì đã mỗi người được một khẩu súng trường, chưa, chưa có.
Như bác làm Chính trị viên thế bác có được súng không?
Không, có súng gì mình (cười), chưa, chả có trang bị súng xiếc gì.
À thế có được huấn luyện về quân sự không ạ?
Không, thỉnh thoảng ấy, quân sự thì những ông xã đội ông phụ trách về công tác quân sự thì các ông ấy làm, các ông huấn luyện về chuyên môn của các ông ấy.
Huấn luyện chắc cũng đi một hai, một hai thôi nhỉ?
Ờ, còn mình, không, có những lúc cũng phải ngắm bắn, phải học tập về cái, cái gì đấy, các cái yếu lĩnh gì đấy.
Thế cái đội du kích, dân quân du kích đấy có được nuôi ăn không ạ?
Không, có được ăn cái gì đâu, chả được cái gì hết.
Tức là cơm nhà đi tập thôi à?
Cơm nhà thổi tù và thôi, chứ có được cái, lúc bấy đã có phụ cấp, có cái gì đâu. Tôi bao nhiêu năm công tác đấy nhưng mà cơm nhà tất đấy chứ, cấp trên về còn đài thọ thêm.
Vâng, lại còn tốn thêm ra?
Chứ đã, lúc đấy có lương liếc gì, chưa có chế độ nào.
Thế mình có, cái đội dân quân du kích đấy có ở tập trung không bác?
Thì lúc nào cần thiết, cần thiết theo cái tình hình địch nó đóng ở bên ven này này, cần thì tập trung thì mình báo tập trung, còn không thì thôi, sáng nào mà nổ tắc bọp đấy, nó sang nó còn, gọi là thực hiện ba, cướp sạch, đốt sạch với lại giết sạch.
Thế vùng mình đây gọi là vùng tự do hay vùng tạm chiếm nhỉ?
Không đây là tạm chiếm là cũng chưa phải là tạm chiếm nhưng có sáng nào nó cũng chỉ sang khủng bố thế thôi.
Khủng bố xong nó lại rút đi?
Xong rồi lại rút, nó sang thì nó cướp được về trâu bò hay là gạo ghiếc gì, các thứ gì thì nó lại về.
Có bộ đội chính quy đóng ở địa phương mình không bác nhỉ?
Không, lúc bấy giờ gọi là bộ đội địa phương, chứ còn gì có chính quy, bộ đội.
Họ có hay về đây đóng không ạ?
Không, bộ đội địa phương thì lúc đấy nó trực thuộc lên Huyện đội, thì các cái đơn vị họ chỉ huy, lúc bấy giờ là bộ đội địa phương thôi.
Mình có phải đóng góp để nuôi họ không ạ?
Không, lúc bấy giờ, đấy, tổ chức các cái lọ gạo nuôi quân đấy, ông đi nấu ăn rồi ông bỏ một nhúp vào đây, xong thì ông thu cái đó thôi, còn ông sử dụng thế nào thì chả biết được. Lúc bấy giờ là bộ đội địa phương mà.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc thu thuế có diễn ra bình thường không bác?
Thu thuế lúc bấy giờ thì vẫn còn có thuế nhưng mà thuế lúc ấy cũng có nhưng mà ít thôi, cũng vẫn có, thuế ruộng, thuế vườn vẫn có.
Cái năm 51 mà khi mình ban hành cái thuế nông nghiệp đấy bác, thì cái việc thu thuế nông nghiệp ở địa phương mình thực hiện thế nào ạ? Cái mức thuế nông nghiệp tính như thế nào ạ?
Thuế nông nghiệp thì ví dụ như nhà tôi đây có độ năm thửa, bảy thửa gì đấy thì nó tùy theo cái, từng cái loại ruộng đất sản lượng nó khác nhau, sản lượng nó chênh lệch, loại thì năm tạ, loại thì ba tạ, loại thì hai tạ thì đấy, từng, từng cái loại ruộng đất một như thế thì cộng lại, xem là tổng sản lượng của anh là như thế nào thì theo cái thuế suất của họ, nó có cái thuế suất nó từng cấp một.
Cháu thấy còn bảo thu lũy tiến là thế nào nhỉ?
Lũy tiến là, thu theo lũy tiến là có thể là cái, cái mình là ở các cái cấp là từ bao nhiêu mẫu đến bao nhiêu mẫu, đấy, từ ba mẫu đến năm mẫu hay là đến bảy mẫu thì tùy theo cái, cái cấp, cái, cái số ruộng, số ruộng của mình như thế mà chịu cái mức thuế, thế thì anh cao thì lũy tiến tức là anh ở cái mức trên, mức cao hơn, thế gọi là lũy tiến chứ không phải đồng loạt.
Thế cái ruộng xấu ruộng tốt đấy là ai bình nghị ạ?
À bình nghị thì lại dân thôi, do dân ngồi lại mà bình, người ta có đồng ruộng với nhau thì người ta xét, cái ruộng này là ruộng loại ruộng này là mỗi sào là một tạ hay là tạ rưỡi gì đấy thì nông dân ngồi với nhau mà bàn xét cái chuyện đất.
Bác có nhớ cụ thể lúc đấy là một sào là người ta thu khoảng bao nhiêu cân thóc không?
Một sào thì, thí dụ như cái chân ruộng tốt ở đây, chân ruộng gọi là nhất đẳng điền ở đây này, thì tức là một sào là một trăm hai mươi cân thóc, một sào là một tạ hai, thế là...
Tức là mình phải đóng thuế một tạ hai á?
Không, cái đấy thu, đấy là sản lượng thu hoạch.
Vâng, thì mình phải đóng khoảng bao nhiêu thuế?
Thuế thì lúc bấy giờ thì thôi thì nó tùy theo cái mức.
Ví dụ như cái nhất đẳng điền đấy thì, với một trăm hai mươi cân thóc đấy thì mình phải đóng thuế nông nghiệp là bao nhiêu cân?
Đấy, như thế là khoảng độ chỉ là mười cân thôi, mười cân thôi.
À, thế cũng ít nhỉ?
Ít thôi.
Nhà bác lúc đấy là có mấy mẫu?
Tôi đây thì ruộng đất lúc bấy giờ thì tôi đây có đâu hơn hai mẫu thôi mà, lúc bấy giờ tôi, ruộng đất nhà tôi đây là mình là trung nông thì vào khoảng hai mẫu rưỡi, hai mẫu năm sào, mình là vào cái diện trung nông, còn bần cố nông thì ít thôi, ừ, thành phần trung nông, hai mẫu rưỡi.
Cái mức thuế nông nghiệp đấy thì nó cũng là bình thường đúng không?
Bình thường thôi, bây giờ ông xóa rồi, ông bỏ rồi. Bây giờ nông dân có phải đóng thuế nông nghiệp nữa đâu, được miễn rồi còn.
Cái thuế nông nghiệp đấy là do địa phương mình quy định ra cái mức thuế đấy hay là do Trung ương quy định?
Cái đấy là phải do từ trên chứ, mình thì quy định, xã quy định thế nào được, cái đấy là chỉ đạo từ Trung ương xuống địa phương.
Cái việc giảm tô với chia tài sản của địa chủ đấy, ở đây mình thực hiện thế nào bác nhỉ?
À giảm tô địa chủ thì vào cái phạm vi bóc lột thì phải tịch thu.
Như lúc đấy nhà bác là trung nông thì có bị tịch thu cái gì không?
Không, trung nông là về tài sản là mình được, được bảo vệ, tức là đoàn kết bần, dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết với trung nông, thế còn là, đấy là cái khẩu hiệu của, của ông, mình là cái thành phần là được, được đoàn kết.
Được đoàn kết?
Chứ không phải động.
Thành phần đấu tranh hả?
Không phải động gì đến tài sản cả, được bảo vệ. Liên hiệp với phú nông.
À bác có nhớ được cái mức giảm tô lúc đấy người ta tính thế nào không?
Giảm tô thì giảm tô, giảm tô giảm tức thì nó đấu tranh giảm tô với là giảm tức, giảm tức là nó cho thuê, cho vay nặng lãi, gọi là tức, còn tô là phát canh thu tô, cái đấy thì mình đưa cho sào ruộng ông cấy thì có thể ông nộp cho là năm mươi cân thóc hay là bảy chục cân thóc gì đấy, là ông thu tô. Tức là ông cho vay nặng lãi ông lấy tiền gọi là tức, tô với tức, thế mà, phát canh thu tô.
Cái mức tô đấy là cũng do Chính phủ quy định ạ?
Cũng, cũng có cái, cái hướng dẫn của trên chứ mình không tự đặt ra được.
Ở mình đây có nhiều địa chủ cái lúc đấy không bác nhỉ?
Địa chủ lúc bấy giờ thì xã đây phải mấy chục người đấy chứ.
Nhiều thế cơ à?
Ừ, một cái xã Sơn Dương này là lúc bấy giờ là phải mấy chục địa chủ đấy chứ lại.
Thế là người ta bị tịch thu tài sản hết đấy?
Ờ không, đã là địa chủ thì phải tịch thu, còn kinh tế của phú nông thì liên hiệp với phú nông, phú nông không phải tịch thu, địa chủ ở cái, cái đối tượng là bóc lột, địa chủ bóc lột phải tịch thu, chia ruộng đất cho nông dân.
Cái người nông dân mà được chia ruộng đất đấy người ta có phấn khởi không ạ?
À phấn khởi quá đi, ui trời bần cố nông là, là vô sản hai bàn tay trắng, bây được sào ruộng thì quý quá đi chứ (cười). Thế đấu tranh đổ xương máu mới được chứ lại.
Thế cái ông địa chủ bị mất ruộng đấy ông có phản ứng gì không, những cái ông đấy?
Có phản ứng gì nữa thì cũng phải quỵ hàng, phải đầu hàng, thì cũng chả bằng lòng thì cũng chả được, chính sách cải cách ruộng đất, giảm tô mà, chính sách đấu tranh giai cấp mà ông bảo chả được nữa là, giữ thế nào được (cười), đành là cứ phải vui vẻ, vui lòng thôi.
Xót của lắm đấy đúng không?
Ờ xót của lắm nhưng mà làm thế nào được, mất đây địa chủ ông bảo mất nhà, mất ruộng.
Thế cái lúc cải cách ở đây mình có bắn ai không ạ?
Không bắn thì, không, họ tự sát thôi.
Ai đấy ạ?
Họ tự sát thôi, thắt cổ đấy.
Ai đấy ạ?
Bên xóm Đình một người, xóm Đình xóm Tõ một người.
Bên xóm Đình là ai ạ?
Xóm Đình là cái ông, gọi là cái ông, ông, tên gọi là cái ông Phó Nhạ gì đấy, thắt cổ.
Sao ông lại thắt cổ ạ?
Đấy, thì bây giờ là bị đi lên là thành phần, đưa lên là thành phần mà, thành, đưa lên thành phần bóc lột.
Chắc ông trước cũng đóng góp cho cách mạng chứ, đúng không?
Không, có, có ấy gì đâu, có ủng hộ cái gì cho cách mạng đâu.
Còn bên xóm Tõ là ai ạ?
Xóm Tõ là cái ông Tĩnh, Tĩnh, Cang Tĩnh nhưng người xóm Tõ, tức là lên thành phần rồi là họ, họ bị lên thành phần rồi họ bị cô đơn.
Uất ức quá à?
Uất ức, thế thì là phát sinh ra thôi.
Có nhiều người bị đi tù không ạ?
Tù thì, tù thì ít thôi, đi tù thì ít thôi, tù có đâu hai ông là, là địa chủ cường hào gian ác thì phải đi tù thôi.
Bác có nhớ tên những ông đấy không?
À thì ông cường hào gian ác thì ông, ông Nguyễn Văn Diêm với ông Nguyễn Xuân Viên, ở cái làng này này, hai ông đấy là cái diện cường hào gian ác, phải đi tù. Thế hai ông đi tù thì một ông, một ông về được, thế còn một ông thì chết ở nhà giam, chết tại, tại tù, chết tại chỗ.
Thế còn những ông kia thì không bị đi tù gì cả à?
Không, chả bị đi tù, có hai ông là cường hào gian ác thì phải đi thôi.
Thế sau này khi sửa sai mình có minh oan cho họ không?
Sai thì những ai quy định, đại khái trung nông mà bị quy sai lên địa chủ thì được sửa thôi, chứ còn nếu ông vẫn là, là, là vẫn đứng vững ấy thì ấy thôi, còn những người nào mà, chỉ có cái thành phần trung nông là bị quy oan thôi.
Cái thời gian đấy bác có tham gia cái đội cải cách không?
Không, úi, mình làm gì được tham gia đội cải cách.
Cốt cán đấy, mấy ông bần nông đấy?
Không, ờ không, trung nông thì mình chả được cốt cán (cười). Cốt cán đây là vô sản, bần cố.
Cái thời điểm đấy bác thấy là có sợ không? Nghĩ lại bây giờ thấy có sợ không?
(cười) Úi giời, người đấu tối về họ kiểm điểm nhau ghê lắm, chả chịu giơ tay đả đảo, sinh hoạt này họ cũng nêu lên, họ bảo ông ấy là hôm nay là đấu tranh là ông ấy không đả đảo (cười).
Thế mình không hăng hái là cũng bị thành chuyện đấy?
Ừ.
Thế cuối cùng bác cũng phải giơ hết à? Không thích cũng phải giơ?
Ờ thì không, đã là hô là đả đảo thì mọi người là phải đều giơ tay hết, chứ ai lại cứ ngồi không thế nào được.
Ngồi không là có khi nó túm luôn đấy nhỉ?
Đả đảo là phải giơ tay, đả đảo, đả đảo, thế (cười). Thế nhưng mà về sinh hoạt thì cứ bảo ông ấy không chịu đả đảo.
Tức là bác bị cái trường hợp đấy à?
Ờ tôi cũng phải, tôi cũng phải đấu tranh tôi nói lại chứ, thế tôi hô chứ, mà tôi hô tôi phải trình các bà à (cười), tôi hô tôi phải trình các bà hay là thế nào, thế hay là mỏi tay thì tôi cũng phải nghỉ, thế các bà bảo thế nào (cười).
Mỏi tay là phải nghỉ chứ đúng không, giơ mãi chịu sao được?
Ừ, giơ mãi chịu thế nào được (cười). Hô đả đảo, úi trời nắng như thế này ông bảo ngồi ở chỗ ngoài sân đấy kia kìa, nắng lắm.
Tức là mình đi cổ động thế mà cũng phải ngồi ngoài nắng à?
Không, lúc bấy giờ là đấu tranh.
À đi đấu tranh thế mình cũng phải ngồi ở ngoài nắng?
Ờ thì có cây cối gì râm đâu.
Cháu tưởng chỉ địa chủ mình mới bắt đứng nắng thôi?
Không, mình ngồi ngoài đây.
Mấy ông địa chủ mà bị đấu thế có bị trói không?
Cái số cường hào gian ác là phải trói đầu, trói quặt cánh khuỷu thế này, thế là ông, ông nông dân lúc bấy giờ ông được phát động là ông làm ghê lắm.
Lúc đấy là ông to lắm đấy?
Như là kẻ thù mà lại, kẻ thù giai cấp mà.
Thế mấy ông nông dân đấy ông có đánh đấm người ta không ạ?
Úi trời, các ông ấy tra khảo những cái lúc mà truy đấy, truy bức đấy, đại khái là phải thoái tô, phải giảm tô, phải thoái tô là phải truy người ta là bây giờ là bóc lột bây nhiêu thì để đâu, của để đâu, phải, phải giả cho nông dân, thì các ông ấy làm, không nhưng mà trong chính sách là chúng tôi được phổ biến là nghiêm cấm truy, nghiêm cấm không được nhục hình, nhưng mà mình làm cũng có những cái sai.
Tức là chính sách phổ biến thế nhưng cứ làm ngược lại?
Ừ, cũng cứ đánh đập với lại cứ dùng những cái nghĩa là tàn bạo.
Thấy có người còn bảo là đổ nước mắm vào mũi?
Ừ, để cho họ nói mà, để cho họ giả của mà lại.
Tức là gọi là ép cung đấy?
Mình có những cái là mình cũng làm sai nhưng mà chính nghiêm cấm, bằng lý lẽ.
Tức là bác cũng được học như thế?
Ừ, được phổ biến, tức là lý lẽ để cho người ta thấy được là cái, cái việc bóc lột thì tự người ta thì, bây giờ là tự người ta, người ta phải, phải giả, giả bồi dưỡng đền cho người ta, thí dụ như thế, thế thì tự, tự mình thôi, tự mình là bóc lột thì bây giờ mình phải giả ra thôi, thế làm thế nào để cho người ta thấy chứ không, không được đánh đập để, để truy ép người ta. Thế nhưng mà thôi, mình thì cứ làm quá đà đi, đánh đập rồi thì nhiều cái mình làm nó cũng tàn bạo lắm, đau để cho họ ấy mà, làm thế nào để cho họ đau để họ, họ phải đem cái của ra để giả, truy, truy bức người ta mà lại, của để đâu, đấy.
Trong cái thời gian kháng chiến thế thì cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không ạ? Buôn bán những cái đồ dùng cần thiết như thóc, lúa, dầu, vải các thứ ấy?
Không, cái đấy thì, những cái đấy thì bình thường chứ có, có trở ngại cái gì đâu, đây cũng có cái chợ đấy mà có trở ngại gì đâu.
Mình có buôn với vùng tề không ạ?
Cũng, cũng có đấy, cũng có lúc bấy giờ là trong cấp ủy là một, một ông là chịu trách nhiệm về cái kinh tế, nó gọi là cái kinh tế gì đấy, vùng, vùng tề, kinh tế vùng tề.
À tức là trong chính trong chính quyền mình lại làm chuyện đấy?
Ừ, ừ, cũng có đấy, tức là mua các cái thứ ở trong vùng tề ra thì đồng thời mình lại đem các cái thứ ở tự do vào, đấy.
Cái thời gian kháng chiến đấy thì mình tiêu loại tiền gì bác nhỉ?
Kháng chiến thì, úi giời nó nhiều đợt đổi tiền lắm.
Chắc là tiêu tiền tài chính đúng không?
Ừ, nhiều đợt đổi tiền lắm.
À thế thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Không, lính chống Pháp thì, có, cũng có thời kỳ tôi là cũng được lên xem trên Lâm Thao này tuyển lính sang Pháp là tuyển là cởi quần áo ra hết.
Đấy đi lính cho Pháp đấy?
Đi lính cho Pháp, lính năm người thế này, thế lúc bấy giờ gọi là đốc tờ đấy, đốc tờ ngồi quan sát thế này nhưng mà họ tinh lắm, anh nào mà không trúng, không đủ tiêu chuẩn, mới gọi là đủ tiêu chuẩn thì ông đóng cho cái dấu vào đây, ông có cái dấu ông đóng thế này.
Đóng thẳng vào người?
Thế còn những ông nào mà kỹ thì nâng hai hòn dái với lại mí mắt các thứ. Những cái ông mà trúng là ông ấy xem cẩn thận.
À thế ở địa phương mình đây có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Không, đây không thuộc cái phạm vi. Nó chỉ có hàng ngày như tôi nói với anh là ở bên kia sông thì nó sang khủng bố thôi, thế nó cướp được thì nó về, thế chứ nó, ở chứ đây không.
Cái năm mà lính Pháp nó quay trở lại địa phương mình lần đầu tiên đấy là bác nhớ là năm nào không? Quay đến đây nó cướp này?
À, không cái năm đấy là năm Nhật chứ, Nhật vào chứ, Nhật vào thì đâm Pháp với Nhật hất cẳng nhau.
Không, sau khi mình giành chính quyền đấy, mà Pháp nó quay trở lại nó đánh mình đấy, tức là sau năm 46, sau Toàn quốc kháng chiến đấy?
Không, cái đấy là phạm vi ở Hà Nội chứ còn...
Nhưng ở địa phương mình đây thì lúc nào bác thấy Pháp nó về đây?
Không, địa phương có bao giờ về Pháp đâu, 46 thì có bao giờ Pháp.
Tức là 47 hay 48, 49 các thứ ấy?
Không, chả có bóng thằng Pháp ở đây.
Nó chỉ càn, sao bác bảo nó vào nó càn?
Không, càn là cái thời kỳ nó, nó ở bên kia nó sang thì đa số là, đa số là người mình bắt được thì nó cho đi theo vào đấy thôi chứ, cũng có nhưng có ít thôi, có ít Pháp thôi, lúc bấy giờ nó ở các những cái chỗ nó đóng quân đấy mà, Trung Hà với Dị Nậu với Hưng Hóa.
À ở địa phương mình có ai làm cho các bộ, ngành ở Trung ương không ạ?
Làm ở Trung ương bây giờ thì có ông, có ông Triệu Đạt, Triệu Đạt làm Thiếu tướng. Nguyễn Kim Khoa Thiếu tướng, cái ông Kim Khoa này là trước ông ở Quân, Quân khu 2, ông Đạt này là Giám đốc Công an tỉnh.
À thế có ai ở địa phương mình, à có ai ở Trung ương về thăm địa phương mình trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp không bác?
Không, Trung ương về chả có, chả có.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ như thế thì mình có đóng góp nhiều không bác nhỉ?
Điện Biên Phủ á?
Vâng, địa phương mình đóng góp nhiều không?
Ờ dân công rồi thì nhân vật tài lực.
Thế Điện Biên Phủ là đóng góp cũng nhiều đấy hả?
Nhiều, nhân lực, vật lực, tài lực, người, của, gạo nhá, rồi thì đi tham gia dân công.
Bác có phải đi dân công không?
Có, Điện Biên, có, ui giời, nghĩa là cũng đi các cái chiến dịch ông ạ.
À Biên giới mình có đóng góp nhiều không ạ? Chiến dịch Biên giới ấy?
Nói chung các chiến dịch là đều tham gia hết.
Ở mình có nhận nuôi thương binh không bác nhỉ?
Có, thương binh về làng, đây cũng còn một số anh em còn đấy.
Họ lấy vợ ở đây luôn ạ?
Lấy vợ lấy con ở đây, xây dựng gia đình ở đây.
Thế mình có phải vận động phụ nữ lấy thương binh không ạ?
Không, chả phải vận động, các ông ấy lúc bấy giờ thương binh về làng thì chị em cũng thông cảm, mà chị em được xây dựng với thương binh thì chị em cũng cảm thấy là gọi là phấn khởi, là vinh dự.
Sao lại thế ạ? Người lành không lấy lại lấy thương binh mà lại vinh dự là thế nào ạ?
À tức là được, à lấy vinh dự tức là thương binh về làng đấy, tức là người ta là thương binh chứ có là, là thế nào.
Thế là lúc đấy thương binh là được người ta trọng vọng lắm ạ?
Ừ, đón về làng đây, nhận nuôi.
Bác có nhớ tên những ông thương binh đấy không?
Bây giờ thì còn, các ông ấy còn đây, ông Lương là một, ông Thân, Thân Sĩ là hai, đấy là hai ông Lương với ông Thân, đấy, hai ông là về làng, nhưng bốn năm ông nhưng mà các ông ấy chết một số rồi.
Thế khi mà cái Hiệp định Giơne được ký kết đấy bác, bác có nghe được cái thông tin đấy không? Sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ ấy?
Tức là năm 54 chứ gì?
Vâng.
Có, thì cũng từ cái, từ cái mặt trận Điện Biên, Điện Biên của mình quyết liệt thì để ngồi lại gọi là bàn tròn với là Pháp rồi mới đình chiến đấy, ký hiệp định đình chiến Giơnevơ.
Thế trong cái thời gian mà ông làm việc ở Ủy ban đấy, thì ông hay gần gũi với những ai?
Làm Ủy ban á?
Vâng, bác hay gần gũi với những ai?
Không, mình là trực thuộc thôi, trực thuộc Thông tin, Trưởng ban Thông tin thì trực thuộc Ủy ban thôi chứ mình không phải nằm trong thành phần Ủy ban, mình là cái tiểu ban Thông tin thì trực thuộc cái Ủy ban.
Tức là cũng là trong cái ngành dọc của Ủy ban?
Ừ, ngành dọc, trực thuộc, có công việc gì khó khăn này khác thì Ủy ban các ông ấy giúp đỡ.
Thế thời gian mà bác công tác thế thì có phải đi xa không hay là chỉ ở địa phương mình thôi?
Ở địa phương này thôi (cười), đang bận công tác ở xã này thì đi đâu được nữa.
Cho cháu hỏi một cái mà trải nghiệm thú vị nhất của bác trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì, tức là bây giờ mình nhìn lại cái thời gian đấy, bác thấy cái trải nghiệm mà bác thấy thú vị nhất là cái gì?
Ờ thì thực ra thì nói cho bác biết là, lúc đấy bà vợ tôi này, tức là cán bộ, mình đã làm việc không có lương rồi, trên xuống các cái đoàn củng cố nhưng mà lại cũng phải giúp đỡ ăn uống các thứ này nhưng mà gia đình vợ con là cũng rất phấn khởi, cũng cảm thấy là rất phấn khởi chứ cũng không có cái, tỏ ra cái thái độ là thế này thế kia.
Bà có công tác cùng với bác không?
Không, làm ruộng thôi (cười).
Thế bác không có lương thế về lấy tiền của bà đi công tác à?
À thì không, cái sinh hoạt thì cấp huyện triệu tập là thì phải mang theo gạo mà (cười).
Thế thì lại về nhà lấy?
Gấp công văn rồi mang đi, đút túi mang xách đi.
Nhưng mà gạo đấy là của nhà mình hay là của người ta?
Của nhà.
Thế bà không kêu à?
Kêu gì, cũng vui vẻ chứ kêu cái gì (cười).
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế mà không bị kêu?
Không, lúc bấy giờ là góc công văn đề là mang theo gạo rồi tiền tiếc thế nào đây rồi.
Thế xã cũng không cho mình cái gì?
Có cái gì đâu, mình phải tự túc hoàn toàn đấy, chả có cái gì bảo nay triệu tập họp đưa ông mấy đồng đâu.
Bây giờ đi làm mà cứ về lấy tiền của vợ thế thì chắc là vợ kêu bằng chết.
À thì không, được cái nhà tôi đây bà ấy cũng vui vẻ thôi, đi họp là phải mang theo gạo với tiền, phải tự túc, chứ lúc bấy giờ ở trên có đài thọ cái gì đâu (cười). Hay cán bộ về giúp địa phương thì cũng thế mà, của mình cũng phải đài thọ thôi.
Bác có hay kể những câu chuyện kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Có, cũng thỉnh thoảng, chả nói thì các cháu nó biết thế nào được.
Có thích nghe không ạ?
Có, cũng thỉnh thoảng, nhất là những cái lúc mà nó sang tấn công, nó sang khủng bố đây, nói cho các cháu những cái trường hợp đấy, nó biết đâu được, nó đẻ sau nó biết thế nào được, mình nói chuyện để cho nó nghe thôi.
Thế sau khi mà kết thúc kháng chiến chống Pháp là bác làm cái gì nữa?
Không, sau khi chống Pháp thì mình, sau là tôi được điều động vào Nam, vào Sài Gòn.
Tức là năm 54 đấy ạ?
Tôi được vào Sài Gòn.
Bác vào đấy làm gì bác?
Thương nghiệp, nhưng lúc bấy giờ trong gọi là Ban tiếp tế, nhưng mình ngoài này là thương nghiệp, vào trong gọi là Ban tiếp tế.
Thế bác làm đến năm nào mới nghỉ hưu?
Năm 78.
Lúc về hưu là bác làm ở cơ quan nào đấy ạ?
Thương nghiệp.
À vẫn làm thương nghiệp ạ?
Ừ.
Vẫn làm thương nghiệp trong Sài Gòn à?
Không, lúc đấy về ngoài này rồi.
À chuyển ra ngoài này rồi?
Chuyển ra rồi, tôi ở trong đấy có 6 năm thôi mà.
Tức là 86 nghỉ hưu à?
78.
À 78 nghỉ hưu?
78, mấy chục năm rồi này, hai linh chín.
Bây giờ bác có lương hưu không?
Có, được triệu rưỡi, mỗi tháng triệu rưỡi (cười).
Thôi hôm nay hỏi chuyện bác như thế thôi, rất cám ơn bác.
Thôi có hỏi thì biết đến đâu thì nói đến đấy, chứ còn thôi thì trải qua cái thời kỳ mình được hiểu biết đấy thì các đồng chí thông cảm đến thì hỏi, đấy tình hình thì biết thế nào thì nói thế ấy, chứ cũng không có thêm bớt cái gì.
Thôi thế là quý lắm rồi ạ.
Thôi biết được thế nào thì nói thế.
Vâng, thế cháu cám ơn bác.
Có cái chỗ nào nó nhầm lẫn thì ông thông cảm (cười).
(Hết băng ghi âm ngày 19 tháng 10 năm 2009)
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